
Bản quyền thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 27/12/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ACV 0 0 700.000 64.540.000.000 700.000 64.540.000.000
2 BDT 581.000 13.711.600.000 0 0 581.000 13.711.600.000
3 HAF 40.000 860.000.000 0 0 40.000 860.000.000
4 ILS 900.000 22.500.000.000 0 0 900.000 22.500.000.000
5 MCM 0 0 40.700 1.583.230.000 40.700 1.583.230.000
6 POB 800.000 40.640.000.000 0 0 800.000 40.640.000.000
7 SBS 90.000 432.000.000 0 0 90.000 432.000.000

Tổng 2.411.000 78.143.600.000 740.700 66.123.230.000 3.151.700 144.266.830.000


